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PHẦN MỘT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
TÊN BÀI DẠY: BÀI 1: SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
Môn: Địa lí, Lớp 11
Thời gian thực hiện: 02 tiết (tiết 1,2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân (tỉnh theo GNI người), cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người (HDI).
- Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.
- Sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước, phân tích được bảng số liệu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
- Thu thập được tư liệu về kinh tế – xã hội của một số nước từ các nguồn khác nhau.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập như khai thác hình ảnh, video để trả lời câu hỏi. Biết lưu giữ thông tin, chủ động ghi chép lại những nội dung chính của bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự giác để thảo luận với HS khác về nhiệm vụ học tập được giao đồng thời đánh giá, nhận xét được kết quả học tập của HS khác. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để báo cáo kết quả học tập.
* Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học địa lí:
+ Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân (tỉnh theo GNI người), cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người (HDI).
+ Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.
- Tìm hiểu địa lí:
+ Sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bổ các nhóm nước, phân tích được bảng số liệu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Thu thập được tư liệu về kinh tế – xã hội của một số nước từ các nguồn khác nhau.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Tôn trọng đất nước, con người ở các quốc gia trên thế giới
- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập và cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân khi tham gia các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Hình 1 sách giáo khoa phóng to.
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Bảng 1.1; 1.2; 1.3 trong sách giáo khoa.
- Các video, hình ảnh, số liệu thống kê về sự tương phản của các nhóm nước.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh - Đọc bài ở nhà
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
(dự kiến 05 phút)
a) Mục tiêu
- Kiến thức: Tạo hứng thú cho Hs khi bước vào bài học.
- Kĩ năng: Phân tích khai thác thông tin, dữ liệu từ truyền thông.
b) Nội dung: HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập
c) Sản phẩm:
[image: Giáo án Địa Lí 11 Kết nối tri thức Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước]
d) Tiến trình hoạt động
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV cho Hs quan sát 10 hình ảnh quốc kì đánh số từ 1 đến 10, nêu tên các quốc gia
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi trong thời gian 1 phút.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV cho HS báo cáo theo vòng tròn tên các quốc gia.

[image: Giáo án Địa Lí 11 Kết nối tri thức Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước]
- Bước 4: Kết luận, nhận định: Giáo viên chuẩn kiến thức, nhấn mạnh điểm độc đáo của Địa lí 11 và vào bài: mời HS đọc phần Lời nói đầu ở trang đầu tiên.
[image: Giáo án Địa Lí 11 Kết nối tri thức Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước]

2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
 (dự kiến 75 phút)
Hoạt động 2.1:  SỰ PHÂN CHIA CÁC NHÓM NƯỚC
 (dự kiến 35 phút)
a) Mục tiêu
- Phân biệt được các nhóm nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nhóm nước phát triển và đang phát triển với các chỉ số về GNI/người, cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.
b) Nội dung: 
Dựa vào các thông tin trong video hãy phân biệt các nhóm nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế 
PHIẾU HỌC TẬP
1. Theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trên thế giới thường chia các nước thành mấy nhóm, là những nhóm nước nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Người ta thường dựa vào những tiêu chí nào để phân chia các nhóm nước?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nêu một số đặc trưng cơ bản để phân biệt nhóm nước phát triển và đang phát triển và điền vào bảng sau:
	Tiêu chí
	Nhóm nước phát triển
	Nhóm nước đang phát triển

	GNI/người
	
	

	Cơ cấu kinh tế
	
	

	HDI
	
	


4. Dựa vào bản đồ Hình 1.1 hãy kể tên một số nước thuộc nhóm nước phát triển và đang phát triển.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Sản phẩm
I. Các nhóm nước
- Các nước trên thế giới được phân chia thành 2 nhóm nước
- Các tiêu chí để phân biệt: GNI/người, cơ cấu kinh tế, HDI
- Đặc điểm của hai nhóm nước

	Tiêu chí
	Nhóm nước phát triển
	Nhóm nước đang phát triển

	GNI/người
	Cao
	Thấp

	Cơ cấu kinh tế
	Tỉ trọng dịch vụ rất cao
Tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp rất thấp
	Tỉ trọng dịch vụ thấp hơn
Tỉ trọng nông nghiệp cao hơn

	HDI
	Cao
	Thấp


d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS dựa vào các thông tin trong video phân biệt được các nhóm nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nhóm nước phát triển và đang phát triển với các chỉ số về GNI/người, cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người và hoàn thành phiếu học tập.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5p. GV quan sát, hướng dẫn.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 + Hai học sinh trao đổi chéo kết quả để đối chiếu, bổ sung cho nhau
 + GV gọi một số HS trình bày kết quả
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS và chốt kiến thức.

Hoạt động 2.2:  SỰ KHÁC BIỆT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
 (dự kiến 35 phút)
a) Mục tiêu: Trình bày được sự khác biệt về kinh tế, xã hội của các nhóm nước
b) Nội dung: Dựa vào các bảng số liệu và thông tin SGK để nhận xét sự khác nhau về kinh tế, xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển hoàn thành sơ đồ tư duy
c) Sản phẩm:
II. Sự khác biệt về kinh tế - xã hội của các nhóm nước
1. Kinh tế
 - Các nước phát triển
+ Quy mô GDP lớn, tốc độ tăng trưởng GDP ổn định
+ Tỉ trọng dịch vụ cao nhất trong GDP
+ Tiến hành công nghiệp hóa sớm và đi tiên phong trong các cuộc cách mạng công nghiệp
 - Các nước đang phát triển
+ Quy mô GDP trung bình, thấp. Tốc độ tăng trưởng GDP khá cao.
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
2. Xã hội
 - Các nước phát triển
+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, cơ cấu dân số già dẫn đến tăng chi phí phúc lợi xã hội, thiếu lao động trong tương lai
+ Đô thị hóa sớm, tỉ lệ dân thành thị cao
+ Chất lượng cuộc sống, tuổi thọ trung bình, số năm đi học của người trên 25 tuổi cao
+ Y tế, giáo dục chất lượng tốt
 - Các nước đang phát triển
+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng còn cao, cơ cấu dân số trẻ và đang già hóa.
+ Đô thị hóa nhanh, tỉ lệ dân thành thị chưa cao
+ Chất lượng cuộc sống ở mức cao, trung bình, thấp. Tuổi thọ trung bình và số năm đi học của người trên 25 tuổi đang tăng
+ Y tế, giáo dục đang được cải thiện
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV chia học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm 5 – 6 HS
+ GV yêu cầu HS dựa vào các bảng số liệu bảng 1.2, bảng 1.3 và thông tin trong SGK để so sánh sự khác nhau về kinh tế, xã hội của hai nhóm nước và trình bày nội dung trên giấy A1
+ GV phát phiếu tiêu chí đánh giá cho các nhóm (Phụ lục 1)
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm làm việc trong 12p. GV quan sát và hỗ trợ.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Các nhóm trưng bày sản phẩm. Các nhóm khác quan sát và đánh giá sản phẩm của từng nhóm vào phiếu đánh giá
- Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS và chốt kiến thức.

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 (dự kiến 8 phút)
a. Mục tiêu:  Củng cố lại kiến thức bài học
b. Nội dung
- GV tổ chức trò chơi ngắn, HS tham gia trò chơi để củng cố bài học.
- Trò chơi rung chuông vàng: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức giơ phiếu
Câu 1: Các chỉ tiêu chủ yếu để phân chia thế giới thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển là
A. tỉ trọng GDP của nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tuổi thọ trung bình, chỉ số HDI.
B. tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, chỉ số HDI.
C. cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, chất lượng cuộc sống người dân.
D. tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người, trình độ dân trí, số lượng lao động.
Câu 2: Các nước phát triển có đặc điểm là
A. quy mô GDP lớn, tốc độ tăng trưởng GDP khá ổn định.
B. ngành nông nghiệp, công nghiệp đóng góp tỉ trọng rất cao trong GDP.
C. quy mô GDP trung bình, tốc độ tăng trưởng GDP khá cao.
D. cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 3: Các nước đang phát triển thường có đặc điểm là
A. GNI/người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
B. GNI/người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C. GDP/người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D. năng suất lao động cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
Câu 4: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở các nước phát triển có đặc điểm nào sau đây?
A. Tỉ trọng đóng góp khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.
B. Tỉ trọng đóng góp khu vực I và III cao, khu vực II thấp.
C. Tỉ trọng đóng góp khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.
D. Tỉ trọng đóng góp khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao.
Câu 5: Các nước phát triển tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Bắc Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia.				B. Nam Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia.
C.Bắc Mĩ, Đông Nam Á, Tây Âu.				D. Bắc Mĩ, Đông Á, Ôxtrâylia.
Câu 6: Các nước đang phát triển tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Bắc Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia.				B. Nam Phi, Đông Nam  Á, Mỹ Latinh.
C. Bắc Mĩ, Đông Nam Á, Tây Âu.			D. Đông Âu, Đông Á, Ôxtrâylia.
Câu 7: Nhân tố chủ yếu tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là
A. sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên.		B. sự đa dạng về thành phần chủng tộc.
C. quy mô và cơ cấu dân số.				D. trình độ phát triển kinh tế.
Câu 8: Ở các nước phát triển, ngành kinh tế nào sau đây thu hút nhiều lao động và đóng góp phần lớn cho thu nhập quốc dân?
A. Nông nghiệp.		B. Công nghiệp.		C. Dịch vụ.		D. Lâm nghiệp.
Câu 9: Cho bảng số liệu sau: Bảng GNI/người của một số nước trên thế giới năm 2020
(Đơn vị: USD)
	Quốc gia
	Đức
	Hoa Kỳ
	Nhật Bản
	Braxin
	Việt Nam

	GNI/người
	47520
	64140
	40810
	7800
	3390


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc, 2022)
Theo bảng số liệu trên, để so sánh GNI/người của một số nước trên thế giới năm 2020, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.				B. Kết hợp.		C. Tròn.		D. Đường.
Câu 10:Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam năm 2020									 (Đơn vị: %)
	Quốc gia
	Tổng
	Nông- lâm- ngư nghiệp
	Công nghiệp- xây dựng
	Dịch vụ

	Hoa Kỳ
	100
	0,9
	18,4
	80,1

	Nhật Bản
	100
	1,0
	29,0
	69,5

	Việt Nam
	100
	12,7
	36,7
	41,8


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc, 2022)
Theo bảng số liệu trên, để so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam năm 2020, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.			B. Kết hợp.			C. Tròn.		D. Đường.
c. Sản phẩm : Trả lời đúng các câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện
- Giao nhiệm vụ: 
+ GV phát cho mỗi HS bốn phiếu ghi A, B, C, D hoặc 4 màu khác nhau
+ GV lần lượt trình chiếu các câu hỏi, HS trả lời bằng cách giơ phiếu. HS trả lời sai sẽ mất quyền chơi. HS trả lời được đến câu hỏi cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia hoạt động theo hướng dẫn của GV
- Tổng kết đánh giá: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS và trao thưởng cho những HS trả lời đúng.




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
(dự kiến 02 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng tri thức địa lí giải quyết vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung: Tìm hiểu thông tin, thu thập tài liệu và viết 1 báo cáo ngắn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 cho đến nay.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS ở nhà về các nhiệm vụ được giao
d) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS: Em hãy tìm hiểu thông tin, thu thập tài liệu và viết 1 báo cáo ngắn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 cho đến nay.
+ GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
· Các nguồn tài liệu: tạp chí, mạng Internet…,
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Bài viết có hình ảnh minh họa, không được sao chép nguyên văn, chọn lọc nội dung chính để trình bày.
· Hình thức trình bày: Word, bài viết tay, Powerpoint, Canva…
· Yêu cầu làm việc cá nhân ở nhà và trình bày trước lớp trong buổi học tiếp theo.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh về nhà làm việc.
- Báo cáo, thảo luận: Học sinh trình bày vào tiết tới.
- Tổng kết, đánh giá: Chấm và nhận xét, trả bài cho Hs vào thời điểm thích hợp.

IV. Phụ lục
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CỦA CÁC NHÓM
Họ và tên học sinh: ………………………………………
Sản phẩm được đánh giá: ……………………………
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	Trình bày được một số khác biệt về kinh tế của 2 nhóm nước
	
	
	

	Trình bày được một số khác biệt về xã hội của 2 nhóm nước
	
	
	

	Thông tin ngắn gọn, dùng các từ khóa ngắn, đầy đủ nội dung theo tài liệu
	
	
	

	Có các hình vẽ, icon, biểu đồ, số liệu minh họa sinh động, hài hòa
	
	
	

	Thông tin viết bằng chữ rõ nét, màu sắc thu hút, dễ đọc
	
	
	

	Bố cục cân đối, hài hòa, thể hiện khoa học, trực quan
	
	
	

	Thông tin cá nhân và nhóm đầy đủ
	
	
	



NỘI DUNG VIDEO
- Video dùng minh họa cho mục I-SGK
- Lời bình ghi âm, hình ảnh và kênh chữ chạy trên PP





	LỜI
	HÌNH ẢNH
	Chữ

	Theo trình độ phát triển kinh tế, các nước trên thế giới được phân chia thành nước phát triển và đang phát triển
	- Bản đồ thế giới
- Hình các nước phát triển
- Hình các nước đang phát triển
	- Nhóm nước phát triển
- Nhóm nước đang phát triển

	Việc phân chia các nhóm nước thường dựa vào một số chỉ tiêu như tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người (HDI), cơ cấu kinh tế
	Icon GNI/người,  cơ cấu kinh tế, HDI,
	tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người), chỉ số phát triển con người (HDI), cơ cấu kinh tế

	Tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người của các nước phát triển thường cao trong khi các nước đang phát triển lại thấp
	Biểu đồ GNI/người
	- Nước phát triển: cao
- Nước đang phát triển: thấp


	- Cơ cấu GDP của các nước phát triển thường có tỉ trọng ngành dịch vụ rất cao, tỉ trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản rất thấp
- Còn trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển thì tỉ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản còn cao, trong khi tỉ trọng ngành dịch vụ lại thấp hơn.
	- Biểu đồ cơ cấu GDP các nước phát triển



- Biểu đồ cơ cấu GDP các nước đang phát triển
(dùng hiệu ứng emphasic từng nhóm ngành ở trên biểu đồ)
	

	- Còn một tiêu chí nữa để phân biệt 2 nhóm nước, đó là chỉ số phát triển con người HDI. Các nước phát triển thường có chỉ số phát triển con người cao trong khi các nước đang phát triển thì chỉ số phát triển con người thấp hơn
	Biểu đồ HDI của một số nước
	- Nước phát triển: cao
- Nước đang phát triển: thấp


	Một số quốc gia thuộc nhóm nước phát triển như Hòa Kì, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ôxtrâylia…
Các nước đang phát triển chủ yếu nằm ở châu Phi, châu Á như Xu-đăng, Tan-dan-ni-a, Ê-ti-ô-pi-a, Ap-ga-ni-xtan…
	Bản đồ GNI/người, cơ cấu kinh tế, HDI các nước trên thế giới
	- Hòa Kì, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ôxtrâylia

- Xu-đăng, Tan-dan-ni-a, Ê-ti-ô-pi-a, Ap-ga-ni-xtan
(chữ hiện trên các nước trên bản đồ)
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